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Mở đường thúc đẩy bảo hộ CDĐL cho 
nông sản khác

Ngày 12/3/2021, Phòng Sở 
hữu trí tuệ, Cục Công nghiệp 
thực phẩm (FIAB), Bộ Nông, 
Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã 
có thông báo về việc vải thiều 
Lục Ngạn (Bắc Giang) của Việt 
Nam được bảo hộ CDĐL tại 
Nhật Bản. Đây là nông sản đầu 
tiên của Việt Nam được bảo hộ 
CDĐL tại nước này. Sự kiện có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
vải thiều, thêm một chứng nhận 
uy tín cho sản phẩm. Được bảo 
hộ CDĐL tại Nhật Bản cũng đồng 
nghĩa với việc người tiêu dùng tại 
xứ sở hoa anh đào tuyệt đối tin 
tưởng về sản phẩm, nâng cao giá 
trị của vải thiều. Điều này không 
những giúp công tác tiêu thụ, xúc 
tiến vải thiều vào thị trường Nhật 
Bản thuận lợi mà còn mở ra cơ 
hội vào các thị trường khác, vì khi 
được Nhật Bản chấp thuận thì 
nhiều quốc gia khác cũng coi đó 
như một giấy thông hành cho sản 
phẩm lưu thông vào thị trường 
nước mình. 

Đã hơn 9 tháng trôi qua, kể từ 

ngày CDĐL vải thiều Lục Ngạn 
được bảo hộ thành công tại Nhật 
Bản, vải thiều của huyện Lục Ngạn 
nói riêng và vải thiều của tỉnh Bắc 
Giang nói chung đã nhanh chóng 
khai thác, phát huy được giá 
trị của “thương hiệu” này. Theo 
Thông cáo báo chí số 281/TB-
UBND ngày 08/7/2021 của UBND 
tỉnh Bắc Giang, mặc dù tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh và trong cả nước diễn biến 
phức tạp, song hoạt động tiêu thụ 
vải thiều năm 2021 khá thuận lợi. 

Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ 
đạt 215.852 tấn (tăng 130,8% sản 
lượng so với năm 2020); giá bán 
luôn được duy trì ổn định từ đầu 
đến cuối vụ (bình quân cả vụ đạt 
19.800 đồng/kg, có thời điểm cao 
hơn những năm không có dịch). 
Tổng doanh thu từ vải thiều và 
các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 
tỷ; trong đó: doanh thu từ vải thiều 
ước đạt 4.274 tỷ đồng, doanh thu 
từ các hoạt động, dịch vụ phụ trợ 
đạt khoảng 2.547 tỷ đồng.

Tổng sản lượng xuất khẩu vải 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn tại Nhật Bản: 
một CHặng đường nHìn lại

Nguyễn Thanh Bình
Giám đốc Sở KH&CN Bắc Giang

Tháng 3/2021, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (CDĐL) tại Nhật 
Bản. Đây là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ CDĐL ở thị trường được đánh 
giá là “khó tính” bậc nhất này, mở ra cơ hội tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn ở nhiều thị trường khác nhau. 
Bài học kinh nghiệm trong quá trình đăng ký CDĐL tại Nhật Bản đối với vải thiều Lục Ngạn không chỉ 
hữu ích cho Bắc Giang mà còn cho nhiều địa phương khác nếu muốn nông sản của mình vươn xa ra thị 
trường quốc tế, đặc biệt là những thị trường khắt khe như Nhật Bản, châu Âu.

Vải thiều Lục Ngạn đã có mặt trong các siêu thị của Nhật Bản.
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năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt 
89.300 tấn (chiếm 41,4% tổng 
sản lượng tiêu thụ). Vải thiều 
được xuất khẩu chủ yếu sang thị 
trường truyền thống Trung Quốc 
và các quốc gia, khu vực như: 
EU, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
các nước Đông Nam Á, khu vực 
Trung Đông… Đặc biệt, trong 
năm 2021, thị trường Nhật Bản, 
EU (Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan…) 
đã nhập khẩu với sản lượng gấp 
hàng chục lần so với năm 2020; 
khu vực Đông Nam Á cũng được 
mở rộng với sản lượng lớn nhất 
từ trước đến nay (gần 5.000 tấn).

Bài học kinh nghiệm

Để đạt được những con số ấn 
tượng nêu trên, người trồng vải 
thiều, chính quyền địa phương 
và các ngành chức năng của tỉnh 
Bắc Giang đã phải trải qua một 
quá trình dài nhiều năm cố gắng, 
nỗ lực nâng cao chất lượng, tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ, tạo dựng 
thương hiệu cả trong và ngoài 
nước cho quả vải. Từ năm 2008, 
khi vải thiều Lục Ngạn được bảo 
hộ CDĐL trong nước và sau đó 
được bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
tại các nước: Trung Quốc, Lào, 
Campuchia, Singapore, Úc, Hàn 
Quốc, Mỹ…, sản lượng, sức cạnh 
tranh, giá trị của vải thiều dần 
được tăng lên; việc tiêu thụ cũng 
thuận lợi hơn trước, tạo ra một 
mô hình sản xuất và tiêu thụ nông 
sản mới cho nhiều địa phương 
trong cả nước tham khảo. Đặc 
biệt, khi CDĐL vải thiều Lục Ngạn 
được đăng ký bảo hộ CDĐL 
thành công tại Nhật Bản đã mở 
đường cho việc thúc đẩy bảo hộ 
CDĐL cho các nông sản khác 
của Việt Nam tiếp cận các thị 
trường ngoài nước có điều kiện 
khắt khe nhưng có giá trị gia tăng 

cao. Vì vậy, những bài học kinh 
nghiệm rút ra dưới đây trong quá 
trình đăng ký CDĐL tại Nhật Bản 
đối với vải thiều Lục Ngạn có lẽ 
không chỉ hữu ích cho Bắc Giang 
mà còn cho nhiều địa phương 
khác trong cả nước. 

Thứ nhất, các cơ quan hữu 
quan phải tác động ở nhiều cấp, 
kênh hợp tác song phương được 
thực hiện tích cực. Có thể nói, 
trong quá trình xúc tiến đăng ký 
bảo hộ CDĐL cho vải thiều Lục 
Ngạn tại Nhật Bản, nội dung này 
đã được đề cập tại các cuộc tiếp 
xúc từ thượng đỉnh, cấp cao cho 
đến cấp kỹ thuật. Trong đó, ở cấp 
cao nhất phải kể đến là Tuyên bố 
chung giữa Thủ tướng của hai 
nước trong chuyến thăm chính 
thức Nhật Bản của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 
6/2017 có nội dung “…sẵn sàng 
nỗ lực tạo thuận lợi về thủ tục 
cho phép xuất khẩu cam, quýt 
Nhật Bản vào Việt Nam và quả 
vải, nhãn Việt Nam vào Nhật Bản; 
thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 
bảo hộ CDĐL”. Tiếp đó, một cơ 
sở pháp lý vô cùng quan trọng, có 
thể coi là có tính chất mở đường 
cho việc nộp hồ sơ đăng ký bảo 
hộ CDĐL cho vải thiều Lục Ngạn 
vào Nhật Bản là Bản ghi nhớ hợp 
tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam và Cục Công nghiệp thực 
phẩm Nhật Bản. Theo đó, hai bên 
cam kết thúc đẩy bảo hộ CDĐL 
giữa hai nước. Trên cơ sở Bản 
ghi nhớ này, hai bên đã trao đổi, 
đề xuất lựa chọn mỗi bên 3 sản 
phẩm để tiến hành nộp hồ sơ 
đăng ký bảo hộ CDĐL tại nước 
còn lại. Vải thiều Lục Ngạn nằm 
trong số 3 sản phẩm của Việt 
Nam được lựa chọn, dựa trên 
tiêu chí danh tiếng, thị trường tiêu 
thụ, sự quan tâm của chính quyền 

địa phương, và sản phẩm có hoạt 
động thương mại xuất nhập khẩu.

Thứ hai, trong quá trình đăng 
ký bảo hộ CDĐL ở trong nước 
cho các sản phẩm chủ lực của 
địa phương, cần đặc biệt lưu ý 
đến những tài liệu kiểm chứng 
cho tính đặc trưng của sản phẩm 
mang CDĐL và tác động của các 
điều kiện tự nhiên - xã hội đến 
những tính chất đó, như: khí hậu, 
thổ nhưỡng, quy trình canh tác… 
Đây phải là những tài liệu chính 
thức, công trình nghiên cứu khoa 
học của các tác giả uy tín trong 
và ngoài nước (nếu có), có nguồn 
gốc rõ ràng. Sau khi đăng ký bảo 
hộ thành công, những tài liệu này 
cần được lưu giữ, bảo quản tốt, 
đầy đủ; thường xuyên được cập 
nhật, bổ sung hàng năm. Đây là 
nguồn tài liệu cần thiết, tin cậy để 
phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ 
đăng ký bảo hộ CDĐL tại nước 
ngoài.

Thứ ba, sau đăng ký bảo hộ 
thành công CDĐL trong nước, 
chủ sở hữu - chính quyền địa 
phương, các ngành chức năng 
cùng với tổ chức hội sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm cần tiếp 
tục nâng cao chất lượng và duy 
trì tính đặc trưng của sản phẩm. 
Quan tâm nhiều hơn đến việc 
quảng bá hình ảnh, thương hiệu, 
gắn với truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm; tăng cường mở rộng sản 
xuất theo các quy trình VietGAP, 
GlobalGAP, hữu cơ…; thực hiện 
cấp mã số vùng trồng kết hợp với 
giám sát, đánh giá chất lượng 
định kỳ của sản phẩm để sẵn 
sàng tiếp cận các thị trường khó 
tính nước ngoài; củng cố và nâng 
cao chất lượng hoạt động của tổ 
chức hội sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, hoạt động cần đi vào bài 
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bản, chuyên nghiệp (có các báo 
cáo hoạt động, báo cáo tài chính, 
quy chế làm việc, việc kiện toàn 
tổ chức, chế độ hội họp…), đảm 
bảo đúng người, đúng việc và 
hiệu quả.

Thứ tư, trong quá trình đăng 
ký bảo hộ CDĐL tại nước ngoài, 
cần xác định rõ, đây là cơ hội lớn 
mở ra đối với sản phẩm nông 
sản của địa phương. Vì vậy, cần 
tranh thủ tối đa sự hỗ trợ chuyên 
môn của Cục Sở hữu trí tuệ, sự 
phối hợp của các đơn vị tư vấn. 
Chuẩn bị tốt, đầy đủ, kịp thời các 
số liệu, thông tin… theo yêu cầu 
của đối tác nước ngoài và đơn vị 
tư vấn. Đặc biệt, Sở Khoa học và 
Công nghệ của tỉnh cần phối hợp 
chặt chẽ với tư vấn, chính quyền 
địa phương, hội sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm chuẩn bị chu đáo 
các điều kiện, phương án, lường 
trước và có cách xử lý các tình 
huống phát sinh… để đưa đối tác 
nước ngoài đi khảo sát, đánh giá 
thực địa tại vùng sản xuất; đảm 
bảo đúng theo thông tin cung 
cấp tại hồ sơ, tránh gây ấn tượng 
không tốt hoặc sự nghi ngờ, thiếu 
tin tưởng của phía bạn trong thời 
điểm này. 

Thứ năm, sau khi đăng ký bảo 
hộ thành công CDĐL tại nước 
ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ 
cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị 
tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ 
thuật cho chủ sở hữu và hội sản 
xuất tiêu thụ sản phẩm hoàn thiện 
các vấn đề pháp lý, việc sử dụng 
logo, cập nhật và thay đổi thông 
tin, thực hiện chế độ báo cáo định 
kỳ và kiểm tra thực địa… Đây là 
nội dung quan trọng, liên quan đến 
việc duy trì và phát triển CDĐL, 
nhằm tránh những rủi ro không 
đáng có về tài chính cũng như 
vi phạm các quy định của pháp 

luật về sở hữu trí tuệ phía bạn.

Thứ sáu, cần tập trung quảng 
bá (tổ chức các hoạt động đón 
nhận văn bằng, qua các phương 
tiện truyền thông, báo chí, các sự 
kiện chính trị - xã hội, hội nghị, hội 
thảo trong và ngoài tỉnh…) để đưa 
thông tin, hình ảnh của sản phẩm 
đã được đăng ký bảo hộ thành 
công CDĐL tại nước ngoài đến 
với công chúng trong và ngoài 
nước. Một sản phẩm nông sản 
của Việt Nam, khi được đăng ký 
bảo hộ thành công CDĐL tại nước 
ngoài với các điều kiện khắt khe, 
phức tạp, là đã có được tấm “giấy 
thông hành” không chỉ vào thị 
trường này, mà thực sự còn mở 
ra cánh cửa vào các thị trường 
khó tính khác tại châu Âu, châu 
Mỹ bằng danh tiếng, chất lượng 
của chính mình. 

*
*    *

Việc vải thiều Lục Ngạn được 
đăng ký bảo hộ CDĐL thành công 
tại Nhật Bản mới chỉ là bước đầu 
tạo lợi thế cạnh tranh cho sản 
phẩm này đến với thị trường Nhật 
Bản. Phía trước sẽ còn rất nhiều 

khó khăn cần sớm vượt qua để 
đứng vững được ở thị trường khó 
tính này. Khó khăn lớn nhất phải 
kể đến là việc nhanh chóng kiện 
toàn năng lực của tổ chức quản lý 
CDĐL là Hội sản xuất và tiêu thụ 
vải thiều Lục Ngạn - tổ chức này 
sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện 
các nghĩa vụ liên quan đến văn 
bằng sau khi được cấp như nộp 
báo cáo hàng năm, thông báo sửa 
đổi, làm việc với các đoàn kiểm tra 
thực địa. Tiếp đó, nhận thức của 
người dân về việc tuân thủ một 
cách chặt chẽ quy trình trồng và 
sản xuất vải thiều, đảm bảo tính 
chất/chất lượng đặc thù của sản 
phẩm và tiêu chuẩn chất lượng 
xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản 
cũng cần được nâng cao và liên 
tục được giám sát. Cuối cùng, cần 
có sự phối hợp chặt chẽ của các 
cơ quan quản lý nhà nước và Hội, 
đảm bảo thông tin đầy đủ, xuyên 
suốt, hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho 
người trồng vải, góp phần đảm 
bảo chất lượng quả vải, xúc tiến 
thương mại vải thiều ở thị trường 
trong nước và xuất khẩu ?

Trọng lượng của vải thiều Lục Ngạn lớn hơn vải vùng xung quanh 11%, độ 
đường cao hơn 2-3%, độ ngọt (Brix) lớn hơn 3-5%.


